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I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ACB 

1 Hình thành và quá trình phát triển ACB 

Ra đời vào năm 1993, đến nay ngân hàng ACB đã có bề dày 20 năm thành 

lập và phát triển.Từ những ngày đầu thành lập, ngân hàng đã xác định trở thành 

NHTMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam với khách hàng mục tiêu là cá nhân, doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. 

1.1. Thông tin chung của Ngân hàng ACB 

• Ngày thành lập: 13/5/1993 (theo giấy phép số 533/GP-UB do Ủy ban Nhân 

dân TP. HCM cấp). 

• Ngày chính thức đi vào hoạt động: 04/06/1993. 

• Mã chứng khoán: ACB. 

• Ngày niêm yết: 31/10/2006 theo Quyết định số 21/QĐ-TTGDHN. 

• Vốn điều lệ: 9.376.965.060.000 đồng (31/12/2012). 

1.2. Quá trình phát triển của Ngân hàng ACB 

Trong phạm vi bài viết, chúng tôi tóm tắt lại một số diễn biến giai đoạn gắn 

liền với quá trình phát triển 20 năm qua của Ngân hàng ACB. 

• Giai đoạn 1993 - 1995: Đây là giai đoạn hình thành ACB. Những người 

sáng lập ACB có năng lực tài chính, học thức và kinh nghiệm thương trường, cùng 

chia sẻ một nguyên tắc kinh doanh là “quản lý sự phát triển của doanh nghiệp an 

toàn, hiệu quả” và đó là chất kết dính tạo sự đoàn kết. Giai đoạn này, xuất phát từ vị 

thế cạnh tranh, ACB hướng về khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong khu vực tư nhân, với quan điểm thận trọng trong việc cấp tín dụng, đi vào sản 

phẩm dịch vụ mới mà thị trường chưa có (cho vay tiêu dùng, dịch vụ chuyển tiền 

nhanh Western Union, thẻ tín dụng). 

• Giai đoạn 1996 - 2000: ACB là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của 

Việt Nam phát hành thẻ tín dụng quốc tế MasterCard và Visa. Năm 1997, ACB bắt 
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đầu tiếp cận nghiệp vụ ngân hàng hiện đại theo một chương trình đào tạo toàn diện 

kéo dài hai năm, do các giảng viên nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng thực hiện. 

Thông qua chương trình này, ACB đã nắm bắt một cách hệ thống các nguyên tắc 

vận hành của một ngân hàng hiện đại, các chuẩn mực và thông lệ trong quản lý rủi 

ro, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, và nghiên cứu ứng dụng trong điều 

kiện Việt Nam. Năm 1999, ACB triển khai chương trình hiện đại hóa công nghệ 

thông tin ngân hàng, xây dựng hệ thống mạng diện rộng nhằm trực tuyến hóa và tin 

học hóa hoạt động giao dịch. Cuối năm 2001, ACB chính thức vận hành hệ thống 

công nghệ ngân hàng lõi là TCBS (The Complete Banking Solution: Giải pháp ngân 

hàng toàn diện), cho phép tất cả chi nhánh và phòng giao dịch nối mạng với nhau, 

giao dịch tức thời, dùng chung cơ sở dữ liệu tập trung. Năm 2000, ACB đã thực 

hiện tái cấu trúc như là một bộ phận của chiến lược phát triển trong nửa đầu thập 

niên 2000. Cơ cấu tổ chức được thay đổi theo định hướng kinh doanh và hỗ trợ. 

Việc tái cấu trúc nhằm đảm bảo sự chỉ đạo xuyên suốt toàn hệ thống, sản phẩm 

được quản lý theo định hướng khách hàng và được thiết kế phù hợp với từng phân 

đoạn khách hàng, quan tâm đúng mức việc phát triển kinh doanh và quản lý rủi ro. 

• Giai đoạn 2001 - 2005: Năm 2003, ACB xây dựng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và được công nhận đạt tiêu chuẩn trong các 

lĩnh vực huy động vốn, cho vay ngắn hạn và trung dài hạn, thanh toán quốc tế và 

cung ứng nguồn lực tại Hội sở. Năm 2005, ACB và Ngân hàng Standard Charterd 

(SCB) ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật toàn diện và SCB trở thành cổ đông chiến 

lược của ACB. ACB triển khai giai đoạn hai của chương trình hiện đại hoá công 

nghệ ngân hàng, bao gồm các cấu phần nâng cấp máy chủ, thay thế phần mềm xử lý  

giao dịch thẻ ngân hàng bằng một phần mềm mới có khả năng tích hợp với nền 

công nghệ lõi hiện có, và lắp đặt hệ thống máy ATM. 

• Giai đoạn 2006 - 2010: ACB niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội vào tháng 11/2006. Năm 2007, ACB đẩy nhanh việc mở rộng mạng 

lưới hoạt động, thành lập mới 31 chi nhánh và phòng giao dịch, thành lập Công ty 
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Cho thuê tài chính ACB. ACB cũng hợp tác với các đối tác như Open Solutions 

(OSI) - Thiên Nam để nâng cấp hệ ngân hàng cốt lõi, hợp tác với Microsoft về áp 

dụng công nghệ thông tin vào vận hành và quản lý, hợp tác với SCB về phát hành 

trái phiếu. ACB phát hành 10 triệu cổ phiếu mệnh giá 100 tỷ đồng, với số tiền thu 

được là hơn 1.800 tỷ đồng. Năm 2008, ACB thành lập mới 75 chi nhánh và phòng 

giao dịch, hợp tác với American Express về séc du lịch, triển khai dịch vụ chấp 

nhận thanh toán thẻ JCB. Trong năm này, ACB tăng vốn điều lệ lên 6.355 tỷ đồng. 

Năm 2009, ACB hoàn thành cơ bản chương trình tái cấu trúc nguồn nhân lực, tái 

cấu trúc hệ thống kênh phân phối, xây dựng mô hình chi nhánh theo định hướng bán 

hàng. Tăng thêm 51 chi nhánh và phòng giao dịch. Hệ thống chấm điểm tín dụng 

đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp cũng đã hoàn thành và áp dụng chính 

thức. Hệ thống bàn trợ giúp (help desk) bắt đầu được triển khai. Năm 2010, ACB 

tập trung vào công tác dự báo tình hình để có các quyết sách phù hợp với từng thời 

gian cũng như tìm các giải pháp linh hoạt nhằm thực thi nghiêm túc các quyết định 

của các cơ quan nhà nước, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động. 

• Năm 2011: ACB xây dựng chương trình chuyển đổi hệ thống quản trị điều 

hành trong Định hướng chiến lược và tầm nhìn giai đoạn 2011-2020. ACB đã khánh 

thành Trung tâm Dữ liệu dạng mô đun tại TPHCM với tổng giá trị đầu tư gần 2 

triệu USD. Đây cũng là trung tâm dữ liệu xây dựng theo chuẩn quốc tế đầu tiên tại 

Việt Nam. Trong năm, ACB đưa vào hoạt động thêm 45 chi nhánh và phòng giao 

dich. 

• Năm 2012: Sự cố tháng 08/2012 đã tác động đáng kể đến nhiều mặt hoạt 

động của ACB, đặc biệt là huy động và kinh doanh vàng. ACB đã ứng phó tốt sự cố 

rút tiền xảy ra trong tuần cuối tháng 8. Sau đó, nhanh chóng khôi phục số dư huy 

động tiết kiệm VND chỉ trong thời gian 2 tháng. Đáng lưu ý là tuy tổng tiền gửi 

khách hàng có giảm nhưng huy động tiết kiệm VND của ACB tăng trưởng 16,3% 

so với đầu năm. ACB cũng lành mạnh hóa cơ cấu bảng tổng kết tài sàn thông qua 

việc xử lý các tồn đọng liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng theo chủ trương 
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của Ngân hàng Nhà nước. Trong năm 2012, ACB thành lập mới 16 chi nhánh và 

phòng giao dịch, nâng tổng số chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước lên thành 

345 đơn vị. 

2 Tầm nhìn và chiến lược hoạt động 

2.1 Tầm nhìn 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, tầm nhìn của Ngân hàng ACB đã xác 

định là trở thành một NHTMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế 

xã hội Việt Nam vào thời điểm đó “Ngân hàng bán lẻ với khách hàng mục tiêu là cá 

nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ” là một định hướng rất mới đối với ngân hàng Việt 

Nam, nhất là một ngân hàng mới thành lập như ACB. 

2.2 Chiến lược hoạt động 

Cơ sở cho việc xây dựng chiến lược hoạt động qua các năm là: 

- Tăng trưởng cao bằng cách tạo nên sự khác biệt trên cơ sở hiểu biết nhu cầu 

khách hàng và hướng tới khách hàng; 

- Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro đồng bộ, hiệu quả và chuyên nghiệp để 

đảm bảo cho sự tăng trưởng được bền vững; 

- Duy trì tình trạng tài chính ở mức độ an toàn cao, tối ưu hóa việc sử dụng 

vốn cổ đông (ROE mục tiêu là 30%) để xây dựng ACB trở thành một định chế tài 

chính vững mạnh có khả năng vượt qua mọi thách thức trong môi trường kinh 

doanh còn chưa hoàn hảo của ngành ngân hàng Việt Nam;  

- Có chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng nhân viên 

chuyên nghiệp nhằm đảm bảo quá trình vận hành của hệ thống liên tục, thông suốt 

và hiệu quả; Xây dựng “Văn hóa ACB” trở thành yếu tố tinh thần gắn kết toàn hệ 

thống một cách xuyên suốt. 

ACB đang từng bước thực hiện chiến lược tăng trưởng ngang và đa dạng hóa. 

 Chiến lược tăng trưởng ngang: thể hiện qua ba hình thức. 
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- Tăng trưởng thông qua mở rộng hoạt động: Trên phạm vi toàn quốc, ACB 

đang tích cực phát triển mạng lưới kênh phân phối tại thị trường mục tiêu, khu vực 

thành thị Việt Nam, đồng thời nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân 

hàng mới để cung cấp cho thị trường đang có và thị trường mới trong tình hình yêu 

cầu của khách hàng ngày càng tinh tế và phức tạp. Ngoài ra, khi điều kiện cho phép, 

ACB sẽ mở văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ. 

- Tăng trưởng thông qua hợp tác, liên minh với các đối tác chiến lược: ACB đã 

xây dựng được mối quan hệ với các định chế tài chính khác, thí dụ như các tổ chức 

thẻ quốc tế (Visa, MasterCard), các công ty bảo hiểm (Prudential, AIA, Bảo Việt,  

Bảo Long), chuyển tiền Western Union, các ngân hàng bạn (Banknet), các đại lý 

chấp nhận thẻ, đại lý chi trả kiều hối, v.v... Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, ACB 

đang quan hệ hợp tác với các định chế tài chính và các doanh nghiệp khác để cùng 

nghiên cứu phát triển các sản phẩm tài chính mới và ưu việt cho khách hàng mục 

tiêu, mở rộng hệ thống kênh phân phối đa dạng. Đặc biệt, ACB đã có một đối tác 

chiến lược là SCB, Ngân hàng nổi tiếng về các sản phẩm của ngân hàng bán lẻ. 

ACB đang nỗ lực tham khảo kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn cũng như công 

nghệ của các đối tác để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình cho quá trình hội 

nhập. 

- Tăng trưởng thông qua hợp nhất và sáp nhập: ACB ý thức là cần phải xây  

dựng năng lực tiếp nhận đối với loại tăng trưởng không cơ học này và thực hiện 

chiến lược hợp nhất và sáp nhập khi điều kiện cho phép. 

 Đa dạng hóa 

Đa dạng hóa là một chiến lược tăng trưởng khác mà ACB quan tâm thực 

hiện, ACB đã có các công ty: Công ty chứng khoán ACB, Công ty Quản lý nợ và 

khai thác tài sản (ACBA), Công ty Cho thuê tài chính và Công ty Quản lý quỹ. Với 

vị thế cạnh tranh đã được thiết lập khá vững chắc trên thị trường, trong thời gian 

sắp tới, ACB có thể xem xét thực hiện chiến lược đa dạng hóa tập trung để từng 

bước trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện thông qua các hoạt động 
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sau đây: 

- Cung cấp và tăng cường quan hệ hợp tác với các công ty bảo hiểm để phối 

hợp cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng. 

- Nghiên cứu thành lập công ty thẻ (phát triển từ trung tâm thẻ hiện nay), công 

ty tài trợ mua xe. 

- Nghiên cứu khả năng thực hiện hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư. 

Tuy ACB đã khẳng định được mình nhưng luôn nhận thức rằng thách thức 

vẫn còn phía trước và phải nỗ lực rất nhiều, đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các 

chương trình trợ giúp kỹ thuật, các dự án nâng cao năng lực hoạt động, hướng đến 

áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để có khả năng cạnh tranh và hội nhập 

khu vực thành công. Do vậy, từ năm 2005, ACB đã bắt đầu cùng các cổ đông chiến 

lược xây dựng lại chiến lược mới. 

II.  PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ACB GIAI ĐOẠN 
2008-2012 

 
1 Phân tích tình hình tài sản, nguồn vốn  

Với nguồn dữ liệu thu thập được từ báo cáo thường niên, báo cáo tài chính 

trong 5 năm từ 2008-2012, nhóm điểm sơ qua về quy mô, tốc độ tăng trưởng cơ cấu 

tài sản và nguồn vốn.  

1.1.  Phân tích qui mô, tốc độ tăng trưởng cơ cấu tài sản 

Ngân hàng TMCP Á Châu có nguồn tổng tài sản tăng qua các năm cụ thể 

tăng 67.42% giai đoạn 2008-2012. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng tỷ lệ tăng 

trưởng không đều và giảm dần. Riêng từng khoản mục có tốc độ tăng trưởng không 

ổn định. Cụ thể như sau: 

Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tài sản của ngân hàng là khoản mục cho 

vay khách hàng, chiếm từ 33-58.3% tổng tài sản, cao nhất vào năm 2012 chiếm 

58.31% tổng tài sản, dư nợ cho vay có tốc độ tăng trưởng bình quân cao hơn so với 
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tổng tài sản do sự gia tăng đột biến trong dư nợ vào năm 2009 tăng với mức 78,78% 

khiến tăng trưởng bình quân đạt 29,01% trong 5 năm, tốc độ tăng trưởng nay đã 

được cộng vào khoản dự phòng rủi ro cho vay khách hàng. Điều này thể hiện trong 

tình hình kinh tế khó khăn cùng sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trong hệ 

thống, ngân hàng Á Châu vẫn giữ được sự tăng trưởng tín dụng dương. 

Quy mô tăng trưởng tài sản: 

ĐVT: triệu đồng 

Nguồn: Tổng hợp từ các Báo cáo thường niên ACB 

 

Bên cạnh đó, khoản mục tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác 

cũng chiếm một tỷ trọng đáng kể từ 16-34% tổng tài sản ,mang tính bất ổn và có xu 

hướng giảm dần qua các năm, giảm mạnh nhất vào 2012 là 59.507.981 triệu đồng, 

giảm 72,95% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đó là khoản mục chứng khoán đầu tư 

giữ đến ngày đáo hạn cũng chiếm tỷ trọng đáng kể từ 11-25% tổng tài sản. Tốc độ 

tăng trưởng bình quân của chứng khoán đầu tư đạt mức 39,29%, một tỷ lệ tăng 

trưởng khá cao, chia làm 2 giai đạn 2008-2010 xu hướng tăng dần, năm 2010 ACB 

chi mạnh tay vào việc đầu tư chứng khoán với 48.202.271 triệu đồng, chiếm gần 
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24% tổng tài sản nhưng nhanh chóng giảm dần vào những năm sau đó, thấp nhất 

vào 2012 là 2.096 tỷ đồng. Nguyên nhân dư nợ cho vay trên thị trường và chứng 

khoán kinh doanh giảm do nền kinh tế gặp khó khăn, lãi suất giảm mạnh, một số 

ngân hàng nhỏ gặp khó khăn về thanh khoản khiến cho các ngân hàng thu hẹp hoạt 

động kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát rủi ro, chuyển hướng sang các kênh 

đầu tư khác hiệu quả hơn,  

Nhìn chung trong năm 2012, Tổng tài sản của ACB hiện đang đứng ở vị trí 

số 5, sau 3 NHTM nhà nước là BIDV, VCB và CTG, và một ngân hàng đang phát 

triển mạnh TECH. Phải nói ACB là NHTM ngoài quốc doanh duy nhất huy động và 

cho vay trên 100 nghìn tỷ đồng từ khách hàng. Như vây ta thấy được ACB là 

NHTM ngoài quốc doanh có quy mô tổng tài sản, dư nơ cho vay và số dư tiền gửi 

khá lớn mạnh tuy nhiên bị TECH vượt mặt trong năm nay do nhiều sự kiện liên tiếp 

xảy ra ảnh hưởng xấu đến ACB. Nhắc đến dư nợ cho vay của ACB năm 2012 phải 

nhắc đến sự kiện 7.000 tỷ đồng liên quan đến Bầu Kiên . Những khoản vay này đều 

có tài sản thế chấp bao gồm: cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác 3.458 tỷ đồng; cổ 

phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trị giá 1.989 tỷ đồng; góp vốn vào doanh nghiệp 

hơn 925 tỷ đồng và thư bảo lãnh của ngân hàng 750 tỷ đồng. Kế tiếp là vụ án lừa 

đảo của Huỳnh Thị Huyền Như với số tiền 718 tỷ đồng gửi tại CTG và thêm vào đó 

là 700 tỷ đồng dư nợ với Vinalines được xếp vào nợ nhóm 2 cần phải trích lập dự 

phòng 5%. Với những sự kiện liên tiếp khiến cho niềm tin của khách hàng sụt giàm 

và uy tín thương hiệu bị lung lay làm cho tình hình dư nợ trong năm của ACB giảm 

đột ngột. 

1.2. Phân tích qui mô, tốc độ tăng trưởng cơ cấu nguồn vốn 

Tương tự như tổng tài sản, tổng nguồn vốn của ngân hàng Á Châu cũng tăng 

qua các năm.Trong đó, khoản mục tiền gửi và vay tổ chức tín dụng khác có xu 

hướng tăng dần qua các năm và giảm đột ngột 2011-2012 từ 34.714.041 còn 

13.748.800 triệu đồng, giảm 60,39% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, thì khoản 

mục tiền gửi khách hàng cũng giảm 16.948.496 triệu đồng 2011-2012, khác hẳn so 
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với xu hướng tăng đều đặn của những năm trước nguyên nhân là do tác động của 

những sự kiện không mong đợi đã làm sụt giảm niềm tin và uy tín của ACB trong 

giai đoạn 2011-2012 

ĐVT: triệu đồng 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 

Tiền gửi và vay các TCTD 
khác 

9,901,891 10,449,828 28,129,963 34,714,041 13,748,800 

Tiền gửi của khách 64,216,949 86,919,196 106,936,611 142,218,091 125,233,595 

Nguồn: Tổng hợp từ các Báo cáo thường niên ACB 

Về quy mô vốn CSH: Nguồn vốn tự có của ACB được tăng cường qua các 

năm với tốc độ tăng trưởng VCSH bình quân 5 năm từ năm 2008-2012 đạt mức 

15,05%. Vốn chủ sở hữu của ACB tăng đều qua từng năm tuy nhiên tăng vượt bậc 

từ năm 2008 đến 2009 với tỷ lệ 30,12% do ACB được Ngân hàng Nhà nước Việt  

Nam cho phép tăng vốn điều lệ lên 7.814.138 triệu đồng bằng cách chuyển 

1.349.931 triệu đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và 108.394 triệu đồng từ 

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang vào ngày 3/9/2009. Tiếp tục mức tăng trưởng 

mạnh vào năm 2010, ACB cho tăng vốn chủ sở hữu với tỷ lệ tăng 12,57% so với 

năm 2009. Trong Đại hội cổ đông 2010, ACB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điểu 

lệ năm 2010 thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm nâng cao năng lực cho 

vay và tăng vốn cho Công ty Cho thuê tài chính ACB. Mặc dù Vốn điều lệ được 

tăng liên tục để nhằm cải thiện tình hình tài chính của ACB tuy nhiên vẫn không 

tăng vượt so với sự tăng trưởng lớn mạnh của Tổng tài sản trong đó chiếm tỷ lệ tăng 

cao là Tổng dư nợ qua từng năm trong giai đoạn 2008-2012. 

Nguồn: BCTC qua các năm của ACB, đvt: triệu đồng 

 
 

  Năm 
2008 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Vốn Điều Lệ 6,355,813 7,814,138 9,376,965 9,376,965 9,376,965 

Vốn Chủ Sở Hữu 7,766,468 10,106,287 11,376,757 11,959,092 12,624,452 
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So sánh với các ngân hàng khác trong năm 2012 ta có:  
 
  BIDV VCB CT

G 
AC

B 
STB TECH EIB MSB VIB SH

B Vốn Chủ 
Sở Hữu 

26,49 41,55 33,63 12,62 13,69 13,28 15,81 9,090 8,371 9,506 

ĐVT: nghìn tỷ đồng 
 
Riêng về vốn chủ sở hữu ACB đứng vị trí thứ 7 sau 3 NHTM quốc doanh BIDV, 

VCB, CTG và 3 NHTM ngoài quốc doanh EIB, TECH và STB 

2 Phân tích khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động 

2.1  Cơ cấu thu nhập 

Cơ cấu thu nhập của ACB có sự thay đổi đáng kể trong giai đoạn 2008 –  

2012, thu nhập lãi thuần chiếm phần lớn trong thu nhập của ACB, trong giai đoạn từ 

2008- 2011 chiếm trung bình 70% của thu nhập, tuy nhiên năm 2012 có sự đột biến, 

chiếm tới 117.76%, tuy có biến động trong quý 3/2012 về tình hình rút tiền gửi và 

tất toán tiền gửi tiết kiệm của người dân trước hạn khi nghe tin lãnh đạo của ACB bị 

bắt, nhưng trong năm 2012 ngân hàng ACB vẫn là 1 trong 5 ngân hàng hút tiền gửi 

tiết kiệm nhất. Và thu nhập lãi thuần chiếm tỷ trọng cao như vậy cũng do phần giảm 

sút nghiêm trọng trong cơ cấu của lãi từ kinh doanh ngoại hối và vàng, hoạt động 

này giảm dần và thậm chí âm vào năm 2012, âm 31.9%. 
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Nguồn: tính toán từ các Báo cáo thường niên ACB 

 
Lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng lên đến 1.863 tỷ đồng. 
 
 

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2008 2009 2010 2011 2012

Cơ cấu thu nhập của ACB

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ
phần

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng 
khoán đầu tư

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng 
khoán kinh doanh

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động KD 
ngoại hối và vàng

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch 
vụ

Thu nhập lãi thuần



PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ACB GIAI ĐOẠN 2008-2012 

 

NHÓM 7- NH ĐÊM 2 K22 trang  15 
 

 
 
Nguồn: tính toán từ các Báo cáo thường niên ACB 
 

Lý giải nguyên nhân trên vì: Theo Thông tư 12/2012/TT-NHNN, tổ chức 

tín dụng không được huy động vốn bằng vàng, trừ trường hợp phát hành chứng chỉ 

ngắn hạn bằng vàng để chi trả vàng theo yêu cầu của khách hàng khi tổ chức tín 

dụng không đủ vàng để chi trả. Việc phát hành chứng chỉ này chấm dứt vào ngày 

25.11.2012.Việc phải đóng trạng thái vàng theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà 

nước, ACB đã chịu khoản lỗ.Tuy nhiên phải kể đến nguyên nhân chủ yếu nhất là lỗ 

từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ. 

Cụ thể, trong năm 2012, ACB đã thu được gần 6,200 tỷ đồng từ công cụ 

phái s inh tiền tệ, kinh doanh ngoại tệ giao ngay hơn 109 tỷ đồng. Hoạt động kinh 

doanh vàng chỉ thu về vỏn vẹn 3.2 tỷ đồng (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 

2012). 

Tuy nhiên, chi phí của các hoạt đồng này đều lớn hơn khoản thu nhập mang 
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về. Trong đó, chi phí cho các công cụ tài chính phái s inh tiền tệ lên đến 7,592 tỷ 

đồng, kinh doanh ngoại tệ giao ngay hơn 4.8 tỷ và chi phí kinh doanh vàng hơn 575 

tỷ đồng. 

Như vậy, với kết quả hoạt động trên, lĩnh vực kinh doanh ngoại hối và vàng 

của ACB trong năm 2012 đã gây ra khoản lỗ khủng gần 1,863 tỷ đồng. 

 

 
Trích từ Báo cáo thường niên năm 2012 của ACB 

 

2.2   Khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động: 

ROA và ROE là hai chỉ số quan trọng trong phân tích khả năng sinh lời 

của ngân hàng. Dựa vào các báo cáo thường niên của ACB trong giai đoạn 2008 –  

2012, nhóm đã tính toán và tổng hợp thành bảng sau: 

Nguồn: tính toán từ các Báo cáo thường niên ACB 
 

ACB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Lợi nhuận 
ròng   

      
2,210,682  

           
2,201,204  

           
2,334,794  

           
3,207,841  

               
784,040  

Tổng tài sản 
                          

85,391,681  
  

105,306,130  
       

167,881,047  
       

205,102,950  
       

281,019,319  
       

176,307,607  
Tổng tài sản 
bình quân   

    
95,348,906  

       
136,593,589  

       
186,491,999  

       
243,061,135  

       
228,663,463  

Vốn chủ sở 
hữu 

                             
6,257,849  

      
7,766,468  

         
10,106,287  

         
11,376,757  

         
11,959,092  

         
12,624,452  

Vốn chủ sở 
hữu bình quân   

      
7,012,159  

           
8,936,378  

         
10,741,522  

         
11,667,925  

         
12,291,772  

ROA(%)   2.32 1.61 1.25 1.32 0.34 
ROE(%)   31.53 24.63 21.74 27.49 6.38 
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Qua bảng trên ta thấy: ROA, ROE biến động với 2 giai đoạn chính: 

+ Giai đoạn 2008- 2010: ROA: giảm từ 2008 đến 2010, từ 2.32% giảm 

còn 1.25%. Còn ROE: sụt giảm trong ROE từ 31.53% (2008) xuống còn 21.74% 

(2010). 

+ Giai đoạn 2011- 2012: ROA tăng nhẹ vào năm 2011 và giảm mạnh vào 

năm 2012 chỉ còn 0.34%. Trong giai đoạn này có sự gia tăng trở lại trong ROE năm 

2011từ 21.74% nă m 2010 lên 27.49% và sụt giảm sâu trong năm 2012 còn 6.38%. 

 
 

Nguồn: tính toán từ các Báo cáo thường niên ACB 
 

Trước khi đi vào phân tích nguyên nhân của biến động trên, ta nên so sánh 

ROA và ROE của ACB với các ngân hàng tương đồng khác. Đặc biệt là với các 

ngân hàng trong cùng nhóm A với ACB: DongA Bank, Eximbank, Vietcombank, 

Sacombank, Techcombank. 

 

 

 

 

Bảng so sánh ROA một số ngân hàng nhóm A (%) 
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Ngân hàng 2008 2009 2010 2011 2012 Trung 
bình 

ACB 2.32 1.61 1.25 1.32 0.34 1.37 

DongA Bank 1.82 1.52 1.34 1.56 0.83 1.41 

Eximbank 1.74 1.99 1.85 1.93 1.21 1.74 

Sacombank 1.44 1.94 1.49 1.36 0.49 1.34 

Techcombank 2.39 2.24 1.71 1.91 0.42 1.73 

VCB 1.29 1.64 1.52 1.24 1.13 1.36 

Trung bình 1.83 1.82 1.53 1.55 0.74 1.49 

 
Bảng so sánh ROE một số ngân hàng nhóm A (%) 

 
Ngân hàng 2008 2009 2010 2011 2012 Trung bình 

ACB 31.53 24.63 21.74 27.49 6.38 22.35 

DongA Bank 28.78 15.23 13.71 16.86 9.35 16.79 

Eximbank 7.43 8.65 13.51 20.39 13.32 12.66 

Sacombank 12.65 18.25 15.55 13.97 5.11 13.11 

Techcombank 25.72 26.26 24.80 28.79 5.93 22.30 

VCB 19.74 25.58 22.87 17.00 12.55 19.55 

Trung bình 20.97 19.77 18.70 20.75 8.77 17.79 

 
Nguồn: tính toán từ các Báo cáo thường niên của các ngân hàng 

 
Qua 2 bảng trên ta thấy: 

Chỉ tiêu ROE của ACB ở mức rất cao, cao hơn hẳn các ngân hàng khác, tuy 

nhiên vẫn còn thấp hơn so với Techcombank và Vietcombank. Chứng tỏ ACB có 

hiệu quả sử dụng vốn cao hơn các ngân hàng cùng nhóm. 

Ngược lại, chỉ tiêu ROA của ACB so với những ngân hàng khác trong cùng 

nhóm thì lại thấp. Chỉ riêng năm 2008 chỉ số ROA của ACB chỉ thấp hơn 

Techcombank, còn lại cao hơn những ngân hàng khác. Những năm còn lại nhìn 

chung thấp hơn các ngân hàng cùng nhóm và thấp hơn trung bình ngân hàng. Chứng 

tỏ hiệu quả của ACB trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời thấp. 
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Theo những chỉ số ở trên, ta thấy hiệu quả sử dụng vốn ROE của ACB và 

chỉ tiêu ROA đang có xu hướng giảm dần, và giảm mạnh nhất vào năm 2012. Trong 

năm 2012 cả ROA và ROE của ACB lại giảm sâu là do lợi nhuận ròng trong năm 

này giảm mạnh, chỉ còn gần 784 tỷ đồng (giảm gần 75% so với năm trước, chỉ hoàn 

thành 19% kế hoạch đặt ra). 

Nguyên nhân do:  

(1) Lỗ lớn từ hoạt động kinh doanh vàng;  

(2) Chi phí hoạt động và dự phòng tăng mạnh;  

(3) Những việc làm gây xáo trộn của ban lãnh đạo cũ làm suy giảm niềm tin 

của khách hàng và người gửi tiền từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động 

huy động vốn và cho vay của ngân hàng; 

(4) Rủi ro tín dụng liên ngân hàng cao cùng với áp lực từ các quy định mới 

của NHNN trong hoạt động liên ngân hàng khiến các khoản thu từ cho vay, 

tiền gửi liên ngân hàng sụt giảm mạnh. 

Rủi ro đáng lưu ý từ khoản dư nợ liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên, 

CTG và Vinaline. 

 7.000 tỷ đồng liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên: ACB cho biết tổng dư nợ 

cho vay đối với ông Kiên và 6 công ty liên quan là 9.415 tỷ đồng. Sau khi thu hồi 

được 2.415 tỷ đồng, số dư nợ còn lại tính đến nay là 7.000 tỷ đồng. Những khoản 

vay này đều có tài sản thế chấp bao gồm: cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác trị giá 

3.458 tỷ đồng; cổ phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết trị giá 1.989 tỷ đồng; góp 

vốn vào doanh nghiệp hơn 925 tỷ đồng và thư bảo lãnh của ngân hàng là 750 tỷ 

đồng. ACB cần thêm thời gian để xử lý và giảm dần số dư nợ trên, do đó trong thời 

gian này ACB vẫn phải trích lập dự phòng. 

 769 tỷ đồng tiền gửi tại CTG: Đây là khoản tiền gửi liên quan đến vụ án lừa 

đảo của Huỳnh Thị Huyền Như, nhờ được “chấp nối” lãnh đạo Ngân hàng thương 

mại cổ phần Á Châu đã giao cho 19 nhân viên nhận ủy thác 769 tỉ đồng đem cho 

Ngân hàng Công thương, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vay. Để nhận được mối 
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“làm ăn” này, ngoài lãi suất 14%/năm theo quy định, Như còn trả chênh lệch cho 

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu thêm 4 – 9%. Vì thế khi chưa có kết luận 

của cơ quan điều tra có lẽ ACB vẫn chưa thực hiện trích lập dự phòng cho khoản 

vay này. Xác suất thu hồi được khoản tiền gửi này là rất thấp. Do đó nhiều khả năng 

ACB sẽ trích lập dự phòng 100% như một khoản lỗ trong thời gian tới.  

 700 tỷ đồng dư nợ với Vinalines: đang được ACB xếp vào nợ nhóm 2 (nợ 

cần chú ý, trích lập dự phòng 5% theo quy định của NHNN). Với tình hình vận tải 

biển đang suy thoái trầm trọng như hiện nay, khả năng thanh toán công nợ của 

Vinalines sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, rủi ro nợ xấu từ khoản vay này có thể gia 

tăng. 

Tìm hiểu nguyên nhân của sự biến động trong các tỷ lệ đo lường khả năng 

sinh lời tổng thể của ACB, ta nên xem xét tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ACB. 

Bảng so sánh NIM một số ngân hàng nhóm A (%) 

Ngân hàng 2008 2009 2010 2011 2012 Trung bình 

ACB 3.07 2.55 2.74 3.43 3.74 3.11 

DongA Bank 2.81 2.94 2.97 4.68 4.21 3.52 

Eximbank 3.7 4.08 3.36 3.75 3.13 3.60 

Sacombank 2.06 2.59 2.99 5.01 5.13 3.56 

Techcombank 3.06 2.89 2.39 3.33 3.35 3.00 

Vietcombank 3.33 2.87 3.07 3.88 2.94 3.22 

Trung bình 3.01 2.99 2.92 4.01 3.75 3.34 

 
Nguồn: tính toán từ các Báo cáo thường niên của các ngân hàng 

 

Ta thấy các ngân hàng nhóm A đều có hệ số tỷ lệ thu nhập lãi cận biên đều 

cao cho thấy tính hiệu quả trong hoạt động ngân hàng truyền thống, thu nhập từ lãi 
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thuần cao. 

 Năm 2012 là nă m mà ACB có hệ số NIM cao nhất trong giai đoạn 2008-

2012, chứng tỏ năm 2012 ACB đã điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay rất linh 

hoạt và hiệu quả nên tỷ lệ lợi nhuận biên tăng lên, so với các ngân hang cùng nhóm 

thì tỷ lệ lợi nhuận biên của ACB ở mức cao. 

3 Phân tích rủi ro, chất lượng tín dụng 

3.1. Rủi ro tín dụng: 

Rủi ro tín dụng là rủi ro khi các khách hàng và các bên đối tác của NH 
không thực hiện các nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài chính. Rủi ro tài 
chính phát sinh từ hoạt động cho vay và bảo lãnh dưới nhiều hình thức. Rủi ro tín  
dụng là rủi ro lớn nhất cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, có thể dẫn đến rủi 
ro mất khả năng thanh toán do đó việc quản lý rủi ro tín dụng được NH thực hiện 
một cách rất thận trọng 

Bảng cơ cấu cho vay theo ngành  

 
Chỉ tiêu 2008  2009  2010  2011  2012  
Thương mại 23% 31% 32% 36% 32% 
Nông,  lâm nghiệp 1% 0% 0% 0% 1% 
Sản xuất và gia công chế biến 13% 18% 16% 15% 13% 

Xây dựng 3% 4% 4% 5% 3% 
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 51% 37% 38% 34% 42% 

Kho bãi, giao thông vận tải và thông tin liên lạc 2% 3% 3% 3% 2% 

Giáo  dục và đào tạo 0% 0% 0% 0% 0% 

Tư vấn và kinh doanh  bất động sản 2% 1% 1% 1% 1% 

Nhà hàng và khách sạn 1% 2% 2% 2% 2% 
 
 
 

Theo số liệu thống kê trong giai đoạn 2008-2012, ngành nghề cho vay 

chính của ACB là Thương mại và dịch vụ cá nhân, với dư nợ chiếm hơn 70% 

tổng dư nợ của Ngân hàng. Hai lĩnh vực liên quan đến bất động sản là xây dựng 

và tư vấn kinh doanh BĐS chỉ chiếm từ 4% -6%,  do đó rủi ro nợ xấu tiềm ẩn từ 

khu vực BĐS không phải là mối lo lớn trong hoạt động tín dụng của ACB. 

 

 
  2008 2009 2010 2011 2012 
DNNN 8.10% 7.02% 5.75% 3.23% 3.18% 
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CTCP, TNHH, 
DNTN 36.39% 54.93% 56.17% 60.61% 52.91% 

Cty liên doanh 1.11% 0.80% 0.45% 0.49% 0.30% 
Cty 100% vốn NN 0.52% 0.31% 0.23% 0.79% 0.46% 

HTX 0.01% 0.05% 0.02% 0.02% 0.03% 
Khác  53.87% 36.89% 37.37% 34.87% 43.13% 

Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế 

 
Tỷ trọng cho vay theo thành phần kinh tế của ACB có sự dịch chuyển rõ 

rệt qua các năm.  Trong đó, ACB có hướng mở rộng tín dụng đối với đối tượng là 

công ty TNHH, công ty cổ phần, và DNTN. Đây là dấu hiệu tốt, giúp các DN vừa 

và nhỏ có khả năng tiếp cận nguồn vốn dễ dàng. Dư nợ của nhóm này đạt 

12.674.836 triệu đồng (tương đương 36.39% tổng dư nợ) trong năm 2008 và tăng 

nhanh lên tới 62.315.955 triệu đồng (tương đương 60.61% tổng dư nợ) trong năm 

2011. Trong khi đó, tỷ lệ dư nợ đối với khách hàng cá nhân và đối tượng khác có xu  

hướng giảm qua các năm mặc dù dư nợ vẫn tăng. Tuy nhiên, đến năm 2012, tỷ lệ dư 

nợ đối với DN vừa và nhỏ có xu hướng giảm, chiếm 52.91%. Nguyên nhân là do 

trong thời điểm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các DN vừa và nhỏ cũng chịu ảnh 

hưởng nặng nề. Theo thống kê, sau 5 tháng đầu năm 2012, có khoảng 21,800 DN 

phải đóng cửa. Có thể nói chiến lược tập trung vào cho vay ở đối tượng DN vừa và 

nhỏ như con dao 2 lưỡi, thúc đẩy tăng trưởng mạnh trong thời kỳ kinh tế khởi sắc 

nhưng cũng làm gia tăng nợ xấu trong thời kỳ kinh tế khó khăn. 

Tỷ lệ nợ xấu qua các năm luôn ở mức thấp (dưới 1%). Giai đoạn 2008-1011, 

số dư nợ xấu không biến động nhiều, mặc dù dư nợ cho vay tăng trưởng mạnh. Năm 

2011, thực trạng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đang đi xuống. ACB tập trung 

nhiều nguồn lực cho việc phân tích nguyên nhân và cảnh báo nguy cơ phát sinh nợ 

quá hạn của hệ thống đồng thời thực hiện quyết liệt công tác đốc thúc, xử lý thu hồi 

nợ. Kết quả cuối năm 2011, tỷ lệ nợ nhóm 3 đến nhóm 5 của ACB là 0.89%, chỉ 

bằng xấp xỉ ¼ so với ngành (khoảng 3.4%).  Điều này cho thấy chất lượng tín dụng 

luôn được quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

Tuy nhiên, vào năm 2012, nợ xấu của ACB tăng cao, ở mức 2.46%, tăng 1,61% so 
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với năm 2011. 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 
Nợ xấu 308,714 254,680 292,806 917,967 2,570,970 

Tổng nợ 34,832,700 62,357,978 87,195,105 102,809,156 102,814,848 
 

Trong xu hướng chung của các NHTM, giai đoạn 2008-2012 là giai đoạn hết 

sức khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, lạm phát gia tăng làm 

cho nợ xấu tăng đáng kể ở các ngân hàng thì đây vẫn là mức thấp trong bối cảnh nợ 

xấu của toàn hệ thống hiện nay. Tuy nhiên, ACB cần phải quan tâm hơn về vấn đề 

nợ xấu, tránh tình trạng nợ xấu quá cao, ảnh hưởng tới sự phát triển của mình. Hai 

khoản dư nợ vay lớn của Vinalines là 853,7 tỷ đồng và 6 công ty có liên quan đến 

ông Nguyễn Đức Kiên là 3.511,5 tỷ đồng đang được xếp vào nhóm Nợ cần chú ý 

trong báo cáo hợp nhất 2012. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng 
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  Tỷ lệ trích dự phòng rủi ro/Tổng nợ vay 

Tỷ lệ dự phòng tăng qua các năm. Đây cũng là điều dễ hiểu khi ngân hàng 

muốn đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng cao. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao đồng 

nghĩa với việc ngân hàng phải nới lỏng các điều kiện cho vay khiến cho rủi ro tín 

dụng tăng kên và tương ứng là dự phòng cũng tăng lên để đảm bảo an toàn trong 

hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, trong năm 2011 và 2012, dự phòng tăng cao do chất 

lượng tín dụng toàn hệ thống xuống thấp, để đảm bảo an toàn nên ngân hàng trích 

lập dự phòng nhiều để ứng phó với những rủi ro có thể xảy ra. 

3.2. Rủi ro thanh khỏan 

Năm 2008, vốn điều lệ của ACB có sự gia tăng mạnh từ 2.630.060.000 

đồng(2007) tới 6.355.813.000 đồng (gần 2.5 lần). Những năm sau đó, vốn điều lệ có 

xu hướng tăng dần và đến cuối năm 2010, vốn điều lệ của ACB đạt 9.376.965.000 

đồng và giữ vững cho đến cuối năm 2012. Theo Nghi Định 141/NĐ-CP, đến năm 

2008, vốn điều lệ của NHTMCP tối thiểu là 1000 tỷ đồng và đến năm 2010 phải là  

3000 tỷ đồng.  Như vậy, có thể thấy, ACB hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về vốn 

pháp định của Chính Phủ.  Đồng thời, Khi vốn điều lệ tăng, khả năng huy động và 

cho vay cũng tăng theo. 
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Năm 2008 2009 2010 2011 
 

2012 

Vốn điều 
lệ 

6.355.813.0000 7.814.138.000 9.376.965.000 9.376.965.000 9.376.965.000 

 

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu :  

Với tình hình tài chính khá lành mạnh, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR của 

ACB luôn cao hơn mức quy định tối thiểu 9% của NHNN. Tổng nguồn vốn của 

ACB chủ yếu đến từ nguồn vốn cấp 1 dồi dào liên tục được bổ sung qua các năm.  

 2008 2009 2010 2011 2012 
Vốn cấp 1 7.766.468 10.106.287 11.376.757 11.959.092 12.624.452 
CAR 12.44% 9.73% 10.60% 9.25% 13.5% 
 

Hệ số H1 (hệ số giới hạn huy động vốn) 

Hệ số H1 của ngân hàng được đo lường bằng tỷ lệ vốn tự có và tổng nguồn vốn huy 

động. Hệ số này đưa ra nhằm mục đích giới hạn mức huy động vốn của ngân hàng 

để tránh tình trạng khi ngân hàng huy động vốn quá nhiều vượt quá mức bảo vệ của 

vốn tự có làm cho ngân hàng có thể mất khả năng chi trả. Hệ số này càng cao thì 

mức độ rủi ro càng thấp nhưng hiệu quả hoạt động cũng thấp. Vì vậy các NH 

thường nổ lực tăng quy mô huy động trong giới hạn an toàn của vốn. Tiêu chuẩn 

chung của hệ số H1 là 5%. 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 

Hệ số H1 7.96 6.41 5.85 4.25 7.16 

 

Năm 2008, hệ số này của ACB khá cao, điều này cũng đồng nghĩa với khả 

năng huy động vốn của ACB là thấp. Sau đó, hệ số này giảm dần, tuy nhiên, đến 

năm 2011, hệ số H1 giảm mạnh còn 4.25% (dưới tiêu chuẩn cho phép), điều này 

làm tăng rủi ro của ngân hàng. 

Hệ số H3 (Chỉ số trạng thái tiền mặt) 

Một tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi cao, nghĩa là chỉ số H3 cao đảm bảo cho ACB 

có khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản tức thời. Nếu chỉ số tiền mặt này thấp, 
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khi có nhu cầu thanh khoản đột xuất, chắc chắn ngân hàng phải vay trên thị trường 

tiền tệ với lãi suất cao. Nhưng chỉ số H3 quá cao cho thấy ngân hàng để tiền mặt quá 

nhiều sẽ không đảm bảo khả năng tối đa hóa lợi nhuận. Cần phải duy trì chỉ số H3 

hợp lý để vừa đảm bảo khả năng thanh khoản vừa tạo được lợi nhuận. 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 
H3 26.54 24.08 19 31.31 16.22 
  

Chỉ số dự nợ/ tiền gửi khách hàng H5 

Chỉ số H5 là chỉ số dư nợ/ tiền gửi khách hàng, đánh giá các ngân hàng đạ 

sử dụng tiền gửi khách hàng để cung ứng tín dụng với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Tỷ 

số này càng cao, khả năng thanh khoản càng thấp. 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 
H5 54.24 71.74 80.87 71.60 80.90 
 

Tỷ lệ cho vay / tiền gửi của ACB có xu hướng tăng nhanh từ 54.24% năm 

2008 đến 80.9% năm 2012. Theo thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010, 

Nhà nước quy định tỷ lệ này của Ngân hàng không được vượt quá 80%. Như vậy, 

ACB vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Mặc dù năm 2010 và năm 2012 có cao hơn 

tỷ lệ cho phép nhưng không đáng kể. Tóm lại, tỷ lệ này vẫn đảm bảo mức an toàn. 

Việc phát hành giấy tờ có giá tăng lên nhanh chóng từ năm 2008 đến năm 

2011 và giảm trong năm 2012. Đây là nguồn huy động vốn tích cực bên cạnh tiền 

gửi của khách hàng. Đến 31/12/2012, ACB có 3.000 tỷ đồng với trái phiếu kỳ hạn 

trên 10 năm do NHNN phát hành. Chứng chỉ tiền gửi bằng vàng là 15.501 tỷ  

đồng. Vì thế, ACB vẫn còn có thể sử dụng các nguồn huy động khác. 
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Khả năng thanh khoản của ACB đang ở mức cao so với các ngân hàng 

khác trong hệ thống. Với chính sách cho vay tương đối chặt về quy trình và thận 

trọng, tỷ lệ H5 của ACB năm 2012 đạt 80.9%. 

Chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD H7: 

Chỉ số H7 là tỷ lệ giữa tiền gửi và cho vay TCTD/ Tiền gửi và vay từ 

TCTD. Chỉ số này càng cao ccho thấy tính thanh khoản của NH càng tốt. 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 
H7 2.64 3.51 1.23 2.35 1.60 
 

Qua bảng trên, ta thấy chỉ số H7 của ACB qua các năm đều lớn hơn 1, 

chứng tỏ ACB đã gửi nhiều hơn vay đối với TCTD khác. Điều đó chứng tỏ ACB có 

nhiều lợi thế trong việc huy động để đảm bảo khả năng thanh khoản của mình. 

III. KẾT LUẬN   

Qua phân tich́ báo cáo tài chính giai đoaṇ 2008-2012 của Ngân hàng TMCP 

ACB có thể nhâṇ thấy: 
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ACB làmôt ̣ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, chất lượng tài sản 

được quản lý khá tốt, thanh khoản đảm bảo, tốc đô ̣tăng trưởng ổn đinh,̣ hoạt động 

hiệu quả, thu nhâp̣ tăng đều qua các năm . Giai đoaṇ 2008-2012 kinh tế trong nước 

găp̣ nhiều biến đông ̣ bất lợi do chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên 

cũng phần nào tác động đến hoạt động của ACB cũng như toàn hê ṭhống ngân hàng 

. Tuy cósư g̣iảm sút trong các ch ỉ tiêu lợi nhuận ROE, ROA và tỷ lệ  nợ xấu gia 

tăng nhưng các chỉ số này vẫn nằm trong hàng top của hệ thống ngân hàng Việt 

Nam . Điều đókhẳng đinḥ đươc̣ uy tiń vàthương hiêụ của ACB trong ngành nhưng 

có phải lúc nào hoạt động của ACB cũng xuôi chèo mát máy ? 

Năm 2012 là một năm hoạt động đầy sóng gió của ACB kh i ngân hàng này 

liên tiếp để xảy ra các vụ bê bối liên quan đến pháp lý . Kết quảhoatđ̣ông ̣ kinh 

doanh năm 2012 sụt giảm nghiêm trong̣ làđiều tất yếu . Cuộc khủng hoảng của 

ACB có nguyên nhân sâu xa từ việc quản trị, giám sát hoạt động của ngân hàng 

không chặt chẽ và được kích nổ sau vụ ông Nguyễn Đức Kiên. Sự kiện mà có lẽ  

giới đầu tư cũng như các cổ đông của ACB có lẽ không bao giờ quên hôm 

21/08/2013 đã khiến giá gần như tất cả các cổ phiếu trên cả hai sàn chứng khoán 

TP.HCM và Hà Nội đồng loạt giảm sàn, bất kể tốt xấu. Bên cạnh đó, ACB cũng 

đang dính đến các sự kiện ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động kinh doanh như: 

vụ lừa đảo của Bà Huỳnh Thị Huyền Như, vụ tranh chấp căn nhà 446- 448 Nguyễn 

Thị Minh Khai,… 

Cùng với những cú sốc nói trên và áp lực phải đóng trạng thái vàng theo 

yêu cầu của NHNN - mà theo đó ACB lỗ 1.700 tỷ đồng, cổ phiếu ACB đã giảm 

một mạch từ mức 25.900 đồng/cp xuống tới gần 15.000 đồng/cp. Nếu so với mức 

giá hơn 40.000 đồng/cp hồi năm 2008 thì mức giá quanh 16.000 đồng/cp hiện nay 

là một dấu hiệu cho thấy niềm tin vào ngân hàng 
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